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Lời nói đắu

Từ năm 2007 đến nay, hàng năm « Khóa học mùa hè Tam Đảo » đéu tập trung vào đào tạo vé 
phương pháp phân tích trong các ngành thuộc khoa học xâ hội như địa lý, kinh té, thóng kẽ, 
xã hội học - nhân học, lịch sử, v.v... cho khoảng 100 học viên Việt Nam (sinh viên, giảng viên, nhà 
nghiên cứu, cán bộ, những người lầm trong lĩnh vực phát triền, V.V.). Khóa học được tổ  chức tại 

Hà Nội và Tam Đảo.

2010-2013, nđng tâm khóa học lén phạm vi khu vực

Qua thành công cùa ba khóa học đáu tiẻn vào năm 2007, 2008 và 2009, với mục đích hỗ trợ 
duy trì phát trién khóa học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Cơ quan phát triển Pháp (AFD), 
Viện nghiên cứu phét triển Pháp (IRD), Đại học Nantes, Viện Viẻn Đông Bác cổ Pháp (ÉFEO) và Tổ 
chức Đại học Pháp ngữ (AUF)1,1 đã tái khẳng định cam kết thông qua một thỏa thuận đỗi tác ký 
ngày 15 tháng 04 năm 2010 tại trụ sở của AFD tại Paris, cho giai đoạn bổn năm từ 2010 đén 2013.

Với nhửng kinh nghiệm đã tích lũy qua ba khóa học đáu tiên, Khóa học mùa hè ở phạm vi 
khu vực cũng đặt ra một sỗ mục tiêu mới:

- Lựa chọn chủ đé đặc thù với những thách thức mang tám khu vực hoặc qúốc té cho từng 
năm, từ đó sẽ bóc tách và thảo luận theo nhiéu cách tiếp cận phương pháp luận và liên 
ngành;

- Được tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học xâ hội Việt Nam, hai ngày học của phiên toàn thé sẽ 
két thúc bằng phẩn tổng luận nhằm mở ra các hướng tư duy dưới góc độ liên ngành;

- Để đảm bảo tính năng động trong các nhóm học vién và cách tiếp cận sư phạm hiệu 
quả, cởi mở, các học viên được chia đéu thành bón lớp chuyên đé kéo dài trong năm ngày 
(20 học viên/lớp). Cuối khóa học sẽ là báo cáo tổng hợp cùa mỗi lớp;

- Khóa học cũng khuyến khích đón tiếp các học viên trong khu vực Đông Nam Á nhằm nâng 
cao tám ảnh hưởng và hình ảnh trong khu vực, cho phép mở rộng mạng lưới trao đổi và hợp 
tác giữa các nhà khoa học.

[11 Trong khuỏn khổ thỏa thuận hai bẽn thường niên với Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
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2013: Mở rộng hoạt động ở miễn Nam và sự kiện «Năm Pháp-Việt»

Việc chuyén địa điém tổ chức khóa học vào Đại học Đà Lạt nhầm mục đích mở rộng đổi tượng 
đào tạo vầ các hoạt động hợp tác với các đơn vị mién Trung và miền Nam. Nhìn chung, việc 
thay đổi địa điém tó chức giữa Tam Đảo và Đà Lạt cũng là một cách đề đảm bảo sự cân bâng vé 
mặt địa lý giữa các vùng có học viên tham gia khóa học. Khóa học mùa hè Tam Đảo được lựa 
chọn là một trong các hoạt động tổ chức trong khuôn khổ năm Pháp-Việt 2013-2014, điéu này 
cũng mang đén một luóng gió mới cho ê-kíp giảng viên và nghién cứu đổng thời khẳng định 
uy tín cùa khóa học

Kỷ yếu khoa học xuát bán hàng năm

Từ đáu cho đén nay, Khóa học mùa hè luôn đảm bảo xuất bản kỷ yéu khoa học tập hợp toàn bộ 
nội dung các bài giảng cũng như những trao đói thảo luận trong suổt mỗi khóa học Bát đáu từ 
năm 2010, kỷ yéu được xuẩt bản bằng ba thứ tiểng (Việt, Pháp, Anh). Ấn phẩm này nằm trong tủ 
sách Conférences et Séminaires của AFD, do ÉFEO và Nhà xuất bản Tri Thức đổng xuất bản. Bản 
điện tử có thế tải miẻn phl trên trang web của AFD, trang web chinh thức của Khóa học tại đja 
chl www.tamdaoconf.com và trang web của các đỗi tác cùng tham gia tó  chức khóa học. Kỷ yểu 
bao gổm phán gỡ băng nội dung các bài giảng được trình bầy trong các phiên toàn thể, tại bón 
lớp chuyên đé và báo cáo tổng kết thu hoạch của mỗi lớp. Danh sách học viên cũng được đưa 
vào kỷ yếu nhằm hỗ trợ việc két nói mạng lưới nghiẻn cứu, ngoài ra còn có lý lịch khoa học cùa 
từng giảng viên. Trong cuổn kỷ yéu này còn có các bài đọc tham khảo phù hợp với nội dung đé 
bó sung và làm sâu hơn mỗi chuyên đé, chuyên ngành được trinh bày tại khóa học

« Quan niệm và quản lý rủi ro. Các cách tiếp cận phương pháp luận và 
ứng dụng cho phát triển »

Nội dung xuyên suót của Khóa học mùa hè năm 2013 lầ chủ đé rủi ro, quan niệm và quản lý rủi
ro dưới góc nhln củ* các ngành khoa học xã hội, nhản vỉrt, kinh tề học, à  nhiéu môi trưồng và

cáp độ phân tích khác nhau; theo đó, khóa học năm thứ 7 được tổ chức theo hai trục nội dung 
lớn bổ sung cho nhau:
-  Hai ngày học toàn thé ngày 19 và 20 tháng 7. Các giảng viên đã trình bày sáu bài tham luận 

dưới góc độ phưong pháp luận và đa ngành vé các ván để liên quan đén quan niệm và 
quản lý rủi ro: các phương pháp tiép cận dân tộc học, chính trị, địa lý, kinh té và mô hlnh 
hóa; các nội dung này được tổng hợp trong bài tóng thuật được trình bày vào cuói hai ngày 
toàn thé;

-  Bỗn lớp học chuyên đé kéo dài trong năm ngày, từ thứ hai 22/7 đén thứ sáu 26/7. Nội dung 
của các IỚD đéu aán với khủnq hoànq và qiảm nhẹ rủi ro thiên tai thảm họa, thông qua các 
thảm họa lũ lụt (lớp chuyên đé 1 ), rủi ro kinh té tài chính Oớp chuyên đé 2), đánh giá tác động 
(lớp chuyên đé 3) và mô hình hóa rủi ro vế địa lý lịch sử, két hợp với nghiẻn cứu truờng hợp 
sông Hổng năm 1926 (lớp chuyên đé4).

Khóa học được dẫn nhập bằng bài tham luận của chuyên gia dân tộc học Vanessa Manceron, 
thành viên Viện dân tộc học và xã hội học so sánh Nanterre, bài tham luận đả phân tích việc
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hlnh thành khái niệm rủi ro vé mặt xã hội. Để hiéu được thé giới cùa những điếu bất định, các 
nhà nghiên cứu, xã hội học hoặc dân tộc học coi rủi ro là một đối tượng nghiên cứu gần với các 
cá nhân. Đỗi tượng được các nhà nghiẽn cứu quan tâm là cách thức mà quan niệm xã hội vé 
mối nguy được quyét định vé mặt văn hóa, họ cũng phân tích các hiện tượng bất bình đẳng 
và bát công xã hội được bộc lộ ra hoặc làm sâu sác thêm qua các biện pháp quần lý rủi ro được 
áp dụng; các nhà nghiên cứu cũng mô tả các giải pháp, câu trả lời và phương tiện quản lý rủi 
ro được đưa ra khi có dấu hiệu khủng hoảng hoặc khi xảy ra khủng hoảng, như trong trường 
hợp có thiên tai, thảm họa. Trong tham luận của mình, Vanessa Manceron đã chỉ ra cách mà 
các ngành khoa học xâ hội có thể góp phán một cách hiệu quả trong việc làm sáng tỏ những 
thách thức liên quan đến rủi ro trong thé giới hiện đại, tùy theo từng bổi cảnh xã hội và từng 
loại rủi ro mà con người phải đòi mặt. Trường hợp dịch cúm gia cẩm xảy ra tại Pháp (năm 2006 
tại Dombes) là một ví dụ điển hình được tác giả đưa ra phân tích đé nhấn mạnh tới sự khác biệt 
trong quan niệm vầ phản ứng của các nhóm xã hội khác nhau ở nông thôn và thành thị trong 
trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Đáu giờ chiễu, Yves Le Bars, trước đây là chủ tịch tổ  chức nghiên cứu và chuyén giao công nghệ 
(GRET), một tó  chức phi chính phủ cùa Pháp vé đoàn két quỗc tể, đâ có bài trình bầy vé các 
thảm họa có nguón gốc từ thiên nhiên: khái niệm, thách thức cơ hội và giải pháp ứng phó của 
các xã hội. Đối với tác giả, mục tiêu giảm nhẹ rủi ro thiên tai chl có thé thành công khi chúng ta 
hiéu được nguốn góc cùa mỏi loại thiên tai, thảm họa: đó là két quả từ sự két hợp một bát ổn từ 
thiên nhiên và tình trạng dẻ bị tổn thương khi phải đổi mặt với các thách thức rủi ro lớn. VI vậy, 
việc phân loại các khái niệm là cán thiễt đé hiéu được chu kỳ xuất phát từ thảm họa cho đén việc 
phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó với khủng hoảng, ngoầi ra cũng cán phải xác định các mốc 
thời điém, các thang độ và các h)nh thức hành động phù hợp nhát có thé. Yves Le Bars cũng đặt 
câu hỏi vé tiến trình ra quyết định sao cho mỏi quyét định của co quan chức năng phải dựa trên 
kinh nghiệm và khả năng khoa học có thé huy động được, và dựa trên việc huy động sự tham 
gia của dân cũng như cách phản ứng phù hợp của mỗi cá nhân.

Tiép nối bài tham luận thứ hai của Yves Le Bars, chuyên gia nông học Jean-Philippe Fontenelle 
đã có bài trình bày trên cáp độ khu vực Đông Nam Á và đặt câu hỏi về tính dẻ bị tổn thương 
của các xã hội trước các trường hợp thiên tai xáy ra. Châu Á nói chung và Đông Nam A nói riêng 
phải đối mặt với nhiéu nghịch lý, đây là khu vực thường xuyên phải gánh chịu thiên tai ở mức 
độ khỗc liệt nhưng đóng thời cũng là khu vực có mật độ dân cư và tổc độ phát triển kinh té cao, 
với các không gian thường xuyên phải đỗi mặt với các nguy cơ thiên tai nguy hiém, đặc biệt lằ 
các khu vực đóng bằng. Đặc thù này của khu vực có thé thẫy được qua việc phân tích lịch sử quy 
hoạch và phát trién thể ché ở các vùna đổna bâna nhằm aiảm bát mức độ dẻ bị tổn thương 
trước thiẻn tai được thực hiện trong khu vực Tuy nhiên, sự đa dạng trong các cơ ché và công cụ 
khai thác giá trị của các vùng đống bằng đã cho thấy mối quan hệ của xã hội với rủi ro thiên tai 
lầ rất phức tạp và phụ thuộc nhiéu vào quan niệm cũng như mức độ chẫp nhận của mỗi người 
đổi với mỗi rủi ro gặp phải. Tăng trường đô thị, người dân giàu lên và việc tập trung các nguổn 
lực công nghệ tài chinh trong các không gian dẻ bị tổn thương này khiến chúng ta phải quan 
tâm đễn những thay đổi có thể có trong mức độ lầm chủ thiên nhiẻn, thảm họa cũng như trong 
mửc độ cháp nhận đói với các rủi ro, trong bói cảnh bién đói khí hậu đang ngày càng rõ nét.
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Conférences 
& Séminaires

Ngày học toàn thể thứ hai được bát đẩu bằng báo cáo của Adrian Pop, giảng viên kinh tế 
thuộc Đại học Nantes, vé rủi ro hệ thống và khủng hoảng tài chính năm 2007. Qua tham luận 
này, tác giả muốn nêu lên các yéu tỗ  khởi phát, triệu chứng và sự khác biệt của cuộc khủng 
hoảng nợ dưới chuân so với các cuộc khủng hoảng trước đó; mô tả nguyên nhân và cơ ché lây 
lan khùng hoảng, giải thích vai trò của biện pháp chứng khoán hóa các khoàn nợ và đặc điểm 
'v i-rút' của cuộc khủng hoảng (vi-rút lây lan khủng hoảng tài chính) và hiểu được bản chát cùa 
các phương diện khác nhau của một rủi ro hệ thống. Cuộc khủng hoảng đã làm lung lay lòng 
tin vào các hệ thống tài chính trên quy mô toàn cáu và có những tác động tai hại tới khu vực 
kinh tế thực.Theo đánh giá cùa quỹ tiền tệ quóc té (IMF), khoảng 1/5 tổng giá trị GDP toàn thé 
giới đã bị bốc hơi do cuộc khủng hoảng nặng né nhất tính từ sau cuộc đại suy thoái những năm 
1930. Dự báo tăng trưởng ở háu hết các nước đéu đã phải điéu chinh giảm và các yéu tổ  tiém ẩn 
nguy ca suy thoái đang ngày càng bộc lộ rõ những năm gán đây. Các biện pháp can thiệp mà 
các chính phù ó ạt áp dụng trong hệ thống tầi chính cũng như rất nhiéu ké hoạch kích thích và 
giải cứu cũng đé lại nhiếu tác động cho ngân sách các nước. Thâm hụt ngân sách tăng nhanh 
ở háu hét các nước, gây ảnh hưởng lớn tới các vấn đé vé nợ công -  Hy Lạp và mới đây lằ Cộng 
hòa Síp là những ví dụ điển hình. Cuỗi cùng, theo Văn phòng lao động quổc té (BIT), cuộc khủng 
hoảng tài chính hiện nay đã khiến cho sỗ người thăt nghiệp trén thế giới tăng từ 169 triệu vào 
năm 2007 lên hơn 200 triệu vào năm 2013.Thất nghiệp tăng chóng mặt ở háu hét các nước, cả 
các nước phát trién và đang phát trién, sẽ lầm gia tăng căng thẳng xâ hội và sẽ có tác động tiêu 
cực tôi khu vực kinh tể thực.

Báo cáo của Bruno Vindel -  công tác tại AFD Paris -  quan tâm đến việc quản lý bién động giá 
lương thực ở các nước đang phát trién. Tác giả đã phân tích và chl ra những hạn ché của bốn 
« chién lược quản lý giá thuán túy » hiện tón tại ở các nước, các giải pháp truyên thống này dựa 
trên việc phổi hợp các chién lược quán lý rủi ro (bằng các còng cụ bảo hiểm) và quản lý khủng 
hoảng (bằng viện trợ khán cấp). VI vậy, cán phải có các giải pháp mang tính cơ cấu nhiéu hơn: 
đó là các giải pháp có sự tham gia mạnh mẽ của nhà nước trong việc khuyén kh(ch hiện đại hóa 
sán xuát, hiện đạl hóa thị trường nông sân, hốl phục tắi cáp vốn eho các hộ đ ỉ  b| tổn thương. 
Nhưng điéu này chl có thể thực hiện được khi tạo điéu kiện thuận lợi cho người dân trong việc 
tiép cận với nguyên liệu đáu vào trong sản xuát nông nghiệp và tái phân bó thu nhập và nguón 
lực tới những người nghèo nhất Sự can thiệp của nhà nước lằ cán thiễt để ngăn chặn giá tăng 
đển mức cực đoan. Và sự can thiệp đó phải dựa trên việc két hợp các cồng cụ phù hợp với đặc 
điém bối cảnh cùa mỗi nước và/hoặc mỗi khu vực. Cộng đông quổc té cũng phải có vai trò 
trong việc thực hiện thành công các chính sách như vậy.

Báo cáo cuối cùng do Raphaef Duböz, hiện đang công tác tại Trung tâm nghiên cứu nông học 
phát triền quốc tế (CIRAD) trinh bày, báo cáo đé cập công cụ mô hình hốa và mô phỏng tham 
gia ứng dụng trong quản lý rủi ro liên quan đẽn dịch bệnh vật nuôi -  và liên hệ đẽn các phương 
pháp mô hình hóa đa tác tử đã được phát triển tại khóa học năm 2012. Báo cáo phân tích các 
trường hợp quản lý rủi ro vé thú y ở cáp độ địa phương, tại tỉnh Sukhothai, Thái Lan. Vấn đé 
nghiên cứu được đặt ra là làm sao hiéu được rõ hơn việc quản lý rủi ro dịch bệnh vật nuôi được 
các chủ thé địa phương thực hiện (người chăn nuôi nhỏ lè, trang trại chăn nuôi công nghiệp, 
bác sĩ thú y, v.v...). Báo cáo tập trung vầo các kỹ thuật được áp dụng trong phương pháp mô
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